
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân an, ngày 23 tháng 2 năm 2019

Tên lớp học

CĐ.CGKL-16 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Phay ly hợp vấu

then hoa

Phay ly hợp vấu

then hoa

Phay ly hợp vấu

then hoa

Phay ly hợp vấu

then hoa

Phay ly hợp vấu

then hoa

3h 4H 4H 4H 4H

Thầy Tuấn Thầy Tuấn Thầy Tuấn Thầy Tuấn Thầy Tuấn

SHCN.XƯỞNG. CGKL XƯỞNG. CGKL XƯỞNG. CGKL XƯỞNG. CGKL XƯỞNG. CGKL

CHIỀU
LTGC trên máy 

tiện CNC

LTGC trên máy tiện 

CNC

LTGC trên máy tiện 

CNC

4H 4H 4H

Thầy Vinh Thầy Vinh Thầy Vinh

XƯỞNG.CNC XƯỞNG.CNC XƯỞNG.CNC

CĐ.CGKL-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Thực tập Phay 2 Thi Tiện 4 Thực tập Phay 2 Thực tập Phay 2

3H 4H 4H

Thầy Nghiệp T.B,Anh-T.Nghĩa Thầy Nghiệp Thầy Nghiệp

SHCN.XƯỞNG CGKL XƯỞNG CGKL XƯỞNG CGKL XƯỞNG CGKL

TUẦN 13/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

GVCN: 

CAO HOÀI BẢO 

ANH

SHCN

7h-7h45'

THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ

(Từ ngày 25  tháng 2 năm 2018 đến ngày 1  tháng 03 năm 2019)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h  (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 

phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45').

1

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

Môn dạy / Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TÔ DUY NGHIỆP

2



CHIỀU Thực tập Phay 2 Thực tập Phay 2 Thực tập Phay 2

4H 4H 4H

Thầy Nghiệp Thầy Nghiệp Thầy Nghiệp

XƯỞNG CGKL XƯỞNG CGKL XƯỞNG CGKL

TC.CGKL-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Thực tập Tiện 3

4H

Thầy B.Anh

XƯỞNG TIỆN

CHIỀU Thực tập Tiện 3 Thực tập Tiện 3 Thực tập Tiện 3 Thực tập Tiện 3

3H 4H 4H 4H

Thầy B.Anh Thầy B.Anh Thầy B.Anh Thầy B.Anh

SHCN.XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN

TC.HÀN-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Thực tập gò Thực tập gò Thực tập gò Thực tập gò

3H 4H 4H 4H

Thầy Sơn Thầy Sơn Thầy Sơn Thầy Sơn

SHCN.X.NGUỘI X.NGUỘI XƯỞNG.NGUỘI XƯỞNG.NGUỘI

CHIỀU

GVCN: 

LÊ THỊ BẢO 

TRÂM

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRẦN NGUYỄN 

TRƯỜNG TRÍ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

3

4

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Lắp đặt máy bơm
Lắp đặt máy

GCKL

4H 4H

Thầy Nghiệp Thầy Vinh

X,CNC X.CNC

CHIỀU
Lắp đặt máy

GCKL
Lắp đặt máy bơm

3H 4H

Thầy Vinh Thầy Nghiệp

SHCN.X.CNC X,CNC

CĐ.CNOT1-16

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Chẩn đoán TTKT 

Ô TÔ

Chẩn đoán TTKT 

Ô TÔ

Chẩn đoán TTKT 

Ô TÔ

Chẩn đoán TTKT Ô 

TÔ

Chẩn đoán TTKT Ô 

TÔ

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Đức Thầy Đức Thầy Đức Thầy Đức Thầy Đức

SHCN.XƯỞNG.CNOT  XƯỞNG.CNOT  XƯỞNG.CNOT  XƯỞNG.CNOT  XƯỞNG.CNOT  

CHIỀU

CĐ.CNOT2-16

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TC Quản lý sản 

xuất

Ôn tập BDSC 

Bơm cao áp điều 

khiển ĐT

TC Quản lý sản 

xuất

Ôn tập BDSC Bơm 

cao áp điều khiển ĐT

Ôn tập BDSC Bơm 

cao áp điều khiển 

ĐT
4H 3H 4H 3H 3H

Cô N.Vân Thầy M.Tâm Cô N.Vân Thầy M.Tâm THẦY M.TÂM

D3 XƯỞNG.CNOT D3 XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

TC.LĐTBCK-17

CĐ.LĐTBCK-17

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

6

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

7

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRƯƠNG VĂN 

PHÚC

GVCN: 

NGUYỄN DUY 

CƯỜNG

TỐI

GVCN: 

LÊ THỊ BẢO 

TRÂM

5

SHCN

13h-13h45'



CĐ.CNOT1-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BDSC HT Truyền 

lực

BDSC HT Truyền 

lực

4H 4H

Thầy V.Tuấn Thầy V.Tuấn

XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CHIỀU
Kiểm tra và sửa 

chữa Pan ô tô

Kiểm tra và sửa 

chữa Pan ô tô

Kiểm tra và sửa 

chữa Pan ô tô

Thi BDSC HT

 Phanh

3H 4H 4H

Thầy D.Cường Thầy D.Cường Thầy D.Cường T.Khiêm-C.Trúc

SHCN.X.CNOT X.CNOT XƯỞNG.CNOT Phòng B1

T.Ngọc Đạt T.Ngọc Đạt T.Ngọc Đạt T.Ngọc Đạt T.Ngọc Đạt T.Ngọc Đạt

CĐ.CNOT2-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG TH Nguội CB TH Nguội CB THI TH Nguội CB

3H 4H

Thầy Chinh Thầy Chinh Thầy Chinh

SHCN.X.NGUỘI X.NGUỘI X.NGUỘI

CHIỀU TH Nguội CB
THI An toàn lao 

động

2H

Thầy Chinh T.Nghĩa-C.Trúc

XƯỞNG.NGUỘI PHÒNG D1

9

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

GVCN: 

THÁI NGỌC ĐẠT

8

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

NGÔ KHÁNH 

THU



TC.CNOT1-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG BDSC Hệ thống lái BDSC Hệ thống lái BDSC Hệ thống lái BDSC Hệ thống lái BDSC Hệ thống lái

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Cường Thầy Cường Thầy Cường Thầy Cường Thầy Cường

SHCN.X.CNOT X.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CHIỀU

TC.CNOT2-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BDSC HT

di chuyển

BDSC HT

di chuyển

3H 4H

Thầy V.Tuấn Thầy V.Tuấn

SHCN.PHÒNG D4 XƯỞNG.CNOT

CHIỀU
BDSC HT

di chuyển

BDCS hệ thống 

phanh

BDCS hệ thống 

phanh

4H 4h 4h

Thầy V.Tuấn Thầy Trường Thầy Trường

XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CĐ.CNOT1-18

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

NGUYỄN THỊ ĐỖ 

QUYÊN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

10

GVCN:

TRẦN MINH 

ĐỨC

11

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Dung sai lắp ghép đo 

lường kỹ thuật
Anh Văn THI CHÍNH TRỊ Anh Văn

3H 4H 4H

Thầy Triều Cô Hằng C.Trúc-T.Khiêm Cô Hằng

SHCN..X HÀN(LT) PHÒNG D3 PHÒNG B1 PHÒNG D1

CHIỀU Tin học (N1) Tin học (N2) Tin học (N2)

4H 4H 4H

Cô Hoanh Cô Hoanh Cô Hoanh

PHÒNG C2 PHÒNG C3 PHÒNG C3

CĐ.CNOT2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TỐI Vẽ kỹ thuật Vật liệu học KT Chung ô tô Vật liệu học KT Chung ô tô Vẽ kỹ thuật

4H 4H 4H 4H 4H 4H

Thầy Thịnh Thầy Tân Thầy M.Tâm Thầy Tân Thầy M.Tâm Thầy Thịnh

PHÒNG B2 PHÒNG B2 PHÒNG B2 PHÒNG B2 PHÒNG B2 PHÒNG B2

TC.CNOT1-18 Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

18h - 21h

12

13

Buổi 

học

Buổi 

học

GVCN:

ĐẶNG QUANG 

VINH
SHCN

7h-7h45'



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BD SCHTNLĐC 

DIESEL

BD SCHTNLĐC 

DIESEL

BD SCHTNLĐC 

DIESEL

3H 4H 4H

Thầy Quang Thầy Quang Thầy Quang

SHCN.XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CHIỀU
BD SCHTNLĐC 

DIESEL

4H

Thầy Quang

XƯỞNG.CNOT

TC.CNOT2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BDSC HT Phân phối 

khí

BDSC HT Phân phối 

khí

4H 4H

Thầy Triều Thầy Triều

XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CHIỀU
BDSC HT Phân phối 

khí

BDSC HT Phân 

phối khí
Vật liệu học

3H 4H 2H

Thầy Triều Thầy Triều Thầy Tân

SHCN.XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT PHÒNG D4

CĐ.CGKL-18

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

14

15

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-13h45'

GVCN:

PHẠM HỮU 

NGHĨA

13

GVCN:

PHẠM THI THU 

TRANG

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Thực tập Tiện 1 Thực tập Tiện 1 Thực tập Tiện 1 Thực tập Tiện 1

3H 4H 4H 4H

Thầy Vinh Thầy Vinh Thầy Vinh Thầy Vinh

SHCN.XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN

CHIỀU Thể dục

3H (Bắt đầu từ 13h45')

Thầy Trí

SÂN TRƯỜNG

TC.CGKL-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn lao động Kỹ thuật điện

4H 4H

Thầy Trí Thầy Hồ

Phòng B1 PHÒNG D5

CHIỀU Thực tập Tiện 1 Thực tập Tiện 1 Thực tập Tiện 1 Thực tập Tiện 1

4H 4H 4H 4H

Thầy Đệ THẦY ĐỆ Thầy Đệ Thầy Đệ

XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN XƯỞNG TIỆN

TC.CNOT3-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BDSC HT

Phân phối khí

BDSC Cơ cấu

trục khủy-thanh 

truyền

BDSC HT

Phân phối khí

3H 4H 4H

Thầy N.Đạt Thầy Quang Thầy N.Đạt

SHCN.XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

GVCN:

VÕ THANH 

TUẤN

15

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

16

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ BÁ QUYỀN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

17 GVCN:

NGUYỄN VĂN 

QUANG



CHIỀU
BDSC HT

Phân phối khí
Tiếng Anh

BDSC Cơ cấu

trục khuỷu-thanh 

truyền

4H 4H 4H

Thầy N.Đạt T.Phúc Thầy Quang

XƯỞNG.CNOT PHÒNG B1 XƯỞNG.CNOT

TC.LĐTBCK-18 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG An toàn lao động TH Nguội CB

4H 4H

Thầy Trí Thầy Chinh

Phòng B1 X.NGUỘI

CHIỀU TH Nguội CB TH Nguội CB

4H 4H

Thầy Chinh Thầy Chinh

X.NGUỘI X.NGUỘI

`                                     PHÒNG ĐÀO TẠO

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

GVCN:

LÊ VĨNH CHINH

18


